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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN – KHỐI 12 
(Áp dụng từ ngày 13/4/2020)

	Thứ
	Thời gian
	Môn
	Lớp
	Giáo viên
	Phần mềm
	ID
	Mật khẩu

	2
	8h35 → 10h05
	HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH

	
	14h00 → 15h00
(1 tiết)
	Toán
	12A1,2
	C. Mỹ Hạnh
	Zoom
	989 698 1796
	comyhanh

	
	
	
	12A5,8
	C. Thu
	Zoom
	431 878 2397
	cothu

	
	
	
	12A3,4
	C. Nhung
	Zoom
	256 337 9589
	happy

	
	
	
	12A6
	T. Thiệu
	Zoom
	788 981 3201
	087811

	
	15h00 → 16h00

(1 tiết)
	Văn
	12A7,8
	T. Tú
	Zoom
	288 405 9053
	4059053

	
	
	
	12A4,5
	C. Huyền
	Zoom
	433 086 6758
	446688

	
	
	
	12A3
	C. Nhị
	Zoom
	375 096 9794
	thaynam

	
	
	
	12A1,2
	T. Trường
	Zoom
	927 158 1540
	123456

	
	16h00 → 17h30
(2 tiết)
	Tiếng Anh
	12A1
	T.Nam
	zoom
	375 096 9794
	thaynam

	
	
	
	12A6
	C. Linh
	Zoom
	416 346 2112
	1234567

	
	
	
	12A3,7
	C. Cẩm
	Zoom
	806 817 0476
	123456789

	
	
	
	12A2
	C. Trang
	Zoom
	256 459 0937
	674233

	
	
	
	12A5,8
	C. Ánh
	Zoom
	694 601 6077
	coanh

	3
	8h35 → 10h05
	HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH

	
	14h00 → 15h00

(1 tiết)
	Toán
	12A7
	C. Mỹ Hạnh
	Zoom
	989 698 1796
	comyhanh

	
	
	Văn
	12A6
	C. Loan
	Zoom
	288 405 9053
	4059053

	
	
	Lí
	12A1,2
	T. Giang
	Zoom
	787 355 1344
	123456

	
	
	
	12A3
	C. Nhường
	Zoom
	438 144 6131
	conhuong

	
	
	
	12A4
	C. Trang
	Zoom
	371 632 7632
	145360

	
	15h00 → 16h00

(1 tiết)
	Sinh
	12A1,2,3
	C. Hằng
	Zoom
	334 371 6583
	cohang

	
	16h00 → 17h30

(2 tiết)
	Hóa
	12A1
	C. Hảo
	Zoom
	837 1268070
	123456

	4
	8h35 → 10h05
	HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH

	
	14h00 → 15h00

(1 tiết)
	Lí
	12A1,2
	T. Giang
	Zoom
	787 355 1344
	123456

	
	
	
	12A3
	C. Nhường
	Zoom
	438 144 6131
	conhuong

	
	
	
	12A4
	C. Trang
	Zoom
	371 632 7632
	145360

	
	15h00 → 16h00

(1 tiết)
	GDCD
	12A6,8
	C. Huế
	Zoom
	393 619 2135
	12345

	
	
	Hóa
	12A1
	C. Hảo
	Zoom
	837 1268070
	123456

	
	
	Toán
	12A7
	C. Mỹ Hạnh
	Zoom
	989 698 1796
	comyhanh

	
	16h00 → 17h30

(2 tiết)
	Tiếng Anh
	12A4
	T. Nam
	zoom
	375 096 9794
	thaynam

	
	
	Hóa
	12A2,3
	C. Hảo
	Zoom
	837 1268070
	123456

	
	
	Văn
	12A6
	C. Loan
	Zoom
	288 405 9053
	4059053

	5
	8h35 → 10h05
	HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH

	
	14h00 → 15h00

(1 tiết)
	Sử
	12A6,7
	T. Tươi
	Zoom
	369 854 6301
	019 813

	
	
	
	12A4,5
	C. Hà
	FB
	Nhóm lớp
	

	
	
	
	12A8
	T. An
	Zoom
	5626403408
	11223344


	
	
	Hóa
	12A2,3
	C. Hảo
	Zoom
	837 1268070
	123456

	
	15h00 → 16h00

(1 tiết)
	GDCD
	12A4,5,7
	C. Huế
	Zoom
	393 619 2135
	12345

	
	
	Tiếng Anh
	12A1
	T. Nam
	zoom
	375 096 9794
	thaynam

	
	16h00 → 17h30

(2 tiết)
	Địa 
	12A4,7,8
	T. Minh
	Zoom
	345 579  5616
	1967

	
	
	
	12A5,6
	C. Hoa
	Zoom
	958 325 4067
	123 456 789

	6
	8h35 → 10h05
	HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH

	
	14h00 → 15h00

(1 tiết)
	Tiếng Anh
	12 A4
	T.Nam
	zoom
	375 096 9794
	thaynam

	
	
	
	12A6
	C. Linh
	Zoom
	416 346 2112
	colinh

	
	
	
	12A3,7
	C. Cẩm
	Zoom
	806 817 0476
	123456789

	
	
	
	12A2
	C. Trang
	Zoom
	256 459 0937
	674233

	
	
	
	12A5,8
	C. Ánh
	Zoom
	694 601 6077
	coanh

	
	15h00 → 16h00

(1 tiết)
	Toán
	12A1,2
	C. Mỹ Hạnh
	Zoom
	989 698 1796
	comyhanh

	
	
	
	12A5,8
	C. Thu
	Zoom
	431 878 2397
	cothu

	
	
	
	12A3,4
	C. Nhung
	Zoom
	256 337 9589
	happy

	
	
	
	12A6
	T. Thiệu
	Zoom
	788 981 3201
	087811

	
	16h00 → 17h30

(2 tiết)
	Văn
	12A7,8
	T. Tú
	Zoom
	288 405 9053
	4059053

	
	
	
	12A4,5
	C. Huyền
	Zoom
	433 086 6758
	446688

	
	
	
	12A3
	C. Nhị
	Zoom
	375 096 9794
	thaynam

	
	
	
	12A1,2
	T. Trường
	Zoom
	927 158 1540
	123456

	7
	8h35 → 10h05
	HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH

	
	14h00 → 15h00

(1 tiết)
	Sinh
	12A4,5,6,7,8
	Tổ Hóa-Sinh
	Hướng dẫn HS học trên trang Viettelstudy.vn

	
	
	Sử
	12A1,2,3
	T. Tươi
	Hướng dẫn HS học trên trang Viettelstudy.vn

	
	
	Tin
	Khối 12
	C. Thủy
	Hướng dẫn HS học trên trang Viettelstudy.vn

	
	15h00 → 16h00

(1 tiết)
	Hóa
	12A4,5,6,7,8
	Tổ Hóa-Sinh
	Hướng dẫn HS học trên trang Viettelstudy.vn

	
	
	Địa
	12A1,2,3
	C. Thảo, C. Hoa
	Hướng dẫn HS học trên trang Viettelstudy.vn

	
	
	CN
	Khối 12
	Tổ Lí-CN
	Hướng dẫn HS học trên trang Viettelstudy.vn

	
	16h00 → 17h00

(1 tiết)
	Lí
	12A5,6,7,8
	Tổ Lí-CN
	Hướng dẫn HS học trên trang Viettelstudy.vn

	
	
	GDCD
	12A1,2,3
	C. Huế
	Hướng dẫn HS học trên trang Viettelstudy.vn


Chú ý:  Môn Toán, Văn, Anh: 3 tiết/tuần; Môn Lí, Hóa, Địa: 2 tiết/tuần; Các môn còn lại 1 tiết/tuần
Nơi nhận:
















  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; 


 KT. HIỆU TRƯỞNG




  - Các tổ trưởng;                                                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
    

  - Giáo viên;                                                                                                                                                      (Đã ký)
  - Học sinh; 




  - Lưu VT.                                                                                                                                            Nguyễn Hoàng Nam

